
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18, ngõ 293 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TÂN 
VƯỢNG PHÁT

0108247789

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; - Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao 
kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; - Bán lẻ 
sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật 
liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ nhạc cụ; 

4759

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 

4669

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TÂN VƯỢNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN VUONG PHAT INTERNATIONAL 
SERVICES TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN VUONG PHAT .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01293463658 
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, 
minimart, trung tâm thương mại, bán nhiều loại hàng hóa: 
quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang 
sức, đồ chơi, đồ thể thao - Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các 
cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, 
trung tâm thương mại), bán nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày 
dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim

4719

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và 
thiết bị chính xác; - Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động 
phục vụ cho việc bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài 
lắp kính; - Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức - Bán lẻ hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và 
hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; 

4773

13. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ vải và hàng dệt khác; - Bán lẻ hàng may mặc; 
- Bán lẻ giày. 

4782

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: - Tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện

8230

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

18. Đại lý du lịch 7911(Chính)

19. Điều hành tua du lịch 7912

20. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến và quảng 
bá du lịch cho các mục đích hội nghị, tham quan thông qua 
việc cung cấp thông tin, trợ giúp tổ chức tại các cơ sở lưu trú 
trong nước, các trung tâm hội nghị và các điểm giải trí; dịch vụ 
trao đổi khách, kết nối tua và các dịch vụ đặt chỗ khác có liên 
quan đến du lịch như vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, 
dịch vụ giải trí, thể thao. Hoạt động bán vé xem tại các nhà hát, 
xem các sự kiện thể thao, tham quan bảo tàng, dịch vụ giải trí. 

7920
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200.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013467582

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Công ty 49 BTL Công Binh, phường Đại Mỗ,  Phường 
Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Công ty 49 BTL Công Binh, phường Đại Mỗ,  Phường Đại Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÙI DUY DŨNG          Nam
19/08/1960 Kinh Việt Nam

20/08/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013467582
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Công ty 49 BTL Công Binh, phường Đại Mỗ,  Phường 
Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Công ty 49 BTL Công Binh, phường Đại Mỗ,  Phường Đại Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI DUY DŨNG          Nam

19/08/1960 Kinh Việt Nam

20/08/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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